
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2014-2015 

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Đề này gồm 04 câu, 01 trang) 
 
Câu 1 (2.0 điểm). Đọc bài thơ sau: 

Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy ngàn thu. 

                           (SGK Ngữ Văn 7, Tập 1, NXBGD, trang 66) 
a) Em cho biết nhan đề và tác giả của bài thơ trên. 
b) Xác định thể thơ của bài. 
c) Nêu nội dung của bài thơ. 
d) Tìm hai từ đồng nghĩa với từ: non nước. 

Câu 2 (2.0  điểm). 
Xác định các phép tu từ và phân tích ngắn gọn tác dụng của chúng trong 

đoạn thơ sau: 
Trên đường hành quân xa 
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy ổ: 
"Cục...cục tác cục ta" 
Nghe xao động nắng trưa 
Nghe bàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi về tuổi thơ... 

                          (Xuân Quỳnh, Tiếng gà trưa) 
Câu 3 (1.0 điểm).  

Tìm từ dùng sai trong mỗi câu sau và sửa lại cho đúng. 
a) Ông bà cha mẹ đã lao động vất vả, tạo ra thành quả để con cháu đời 

sau hưởng lạc. 
b) Phòng triển lãm có trình bày nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. 

Câu 4 (5.0 điểm). 
Cảm nghĩ về một đồ chơi (hoặc một trò chơi) gắn bó với tuổi thơ của em. 

 ------ Hết ------ 
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Năm học 2014-2015 

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) 
 

 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
 

Vận dụng MĐ 
 CĐ Nhận biết Thông hiểu Thấp Cao Tổng 

1. Văn học 
 
- Phò giá về 
kinh 

- Tên bài thơ, 
tác giả; Thể 
thơ 

- Nội dung của 
bài thơ. 

   

Số câu : 1 
Số điểm : 1.5   

C1.a,b        
0,75         

C1.c 
0.75 

   
1.5đ 

 
2. Tiếng Việt 
  - Phép tu từ 
  - Từ đồng 
nghĩa 
-Chữa lỗi 
dùng từ 

- Nhận diện 
được phép tu 
từ trong đoạn 
thơ. 
-Tìm được từ 
sai 
 

- Hiểu được tác 
dụng của phép 
tu từ trong 
đoạn thơ. 
-Tìm được từ 
đồng nghĩa 
-Sửa được lỗi 
dùng từ sai 

-Vận dụng 
phân tích 
được tác 
dụng của 
phép tu từ 
trong đoạn 
thơ 

-  
 
 

Số câu : 2 
Số điểm : 3.5đ 

    C2      C3 
    0.5      0.5 

 C1    C2       
C3 
0.5      0.5     
0.5 

C2 
1.0 

  
3.5đ 

 
3. Tập làm 
văn 
 - Văn biểu 
cảm 
về một đồ chơi 
(trò chơi) gắn 
bó với tuổi thơ  

   - Viết bài văn 
biểu cảm đúng 
yêu cầu. Cảm 
xúc chân thật, 
xúc động, văn 
viết linh hoạt 

 

Số câu : 1 
Số điểm : 5 

   C4 
5,0 

 
5,0đ 

Tổng 1.75 
17.5% 

2.25 
22.5% 

1.0 
10% 

5,0 
50% 

10 
100% 
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II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 
a) Nhan đề: Bài: Phò giá về kinh 
   Tác giả: Trần Quang Khải 

0.25đ 
0.25đ 

b) Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật 0.25đ 
c) Nội dung:  
* Mức tối đa: 0.75đ 
Bài thơ: + thể hiện hào khí chiến thắng  
              +khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời đại nhà 
Trần. 
* Mức chưa tối đa:+ 0.5đ: Chỉ nêu được một ý 
                               +0.25đ: Chưa nêu trọn vẹn một ý. 
* Mức không đạt:  0 đ:      Không trả lời hoặc trả lời sai 

0.75đ 
 
 
 

Câu 1 
(2.0đ) 

d) -Tìm đúng hai từ đồng nghĩa: VD: tổ quốc, sơn hà, giang sơn, đất 
nước... 
*Mức tối đa: 0.5đ: Tìm đúng hai từ 
* Mức chưa tối đa: 0.25đ: Tìm một từ đúng  
*Mức không đạt: 0đ:Không trả lời hoặc trả lời sai. 

0.5đ 

Câu 2 
(2.0đ) 

1. Yêu cầu : Hs viết dưới hình thức đoạn văn, chỉ rõ và phân tích 
ngắn gọn tác dụng của các phép tu từ; diễn đạt mạch lạc, có cảm 
xúc...:  
Nêu được một số ý sau: 
-Chỉ ra được hai phép tu từ: điệp từ, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 
-Phân tích: 
+ Điệp từ nghe ba lần cùng cách lặp cấu trúc: nhấn mạnh, tạo nhạc 
điệu cho lời thơ diễn tả nỗi xúc động của người chiến sĩ khi nghe 
tiếng gà trưa.  
- Phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: âm thanh tiếng gà trưa- thính giác- 
lại như làm xao động nắng trưa, làm bàn chân đỡ mỏi- cảm nhận 
bằng cảm giác, thị giác bằng cả tâm hồn rất tinh tế. 
 Tiếng gà cục tác nhảy ổ đã đánh thức cả không gian làng quê buổi 
trưa yên tĩnh... 
- Tiếng gà trưa- Điệp khúc âm thanh và cũng là điệp khúc tâm trạng 
gợi nhớ bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu được sống trong tình yêu thương 
của người bà...để lại trong lòng người chiến sĩ bao rung cảm đẹp... 
2. Chấm điểm 
  *Mức tối đa: 2.0 đ: Đảm bảo tốt các yêu cầu trên. Văn viết mạch 
lạc, cảm xúc. 
  *Mức chưa tối đa: 
    +1.25-1.75đ: Đảm bảo cơ bản các yêu cầu trên; Còn mắc ít lỗi diễn 
đạt        
    + 1.0 đ:         Đạt được 50% yêu cầu. 
    + 0.5-0.75đ:  Đoạn văn sơ sài chỉ nêu được biện pháp tu từ, chưa 
biết phân tích.. 
    *Mức không đạt: 0 đ: Lạc đề hoặc không làm. 

 
 
 

0.5đ 
 

0.5đ 
 

0.5đ 
 
 
 
 

0.5đ 
 

Câu 3 
( 1.0đ) 

a) Sai từ: hưởng lạc   
    Sửa: hưởng thụ 

0.25đ 
0.25đ 



b) Sai từ: trình bày 
    Sửa: trưng bày 

0.25đ 
0.25đ 

Câu 4 
(5,0đ) 

1. Yêu cầu  
 a) Về kĩ năng: 
   - Kiểu bài văn biểu cảm - biểu cảm về sự vật: một đồ chơi ( trò 
chơi) gắn với tuổi thơ. 
   - Bài viết phải có bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, lời văn giàu cảm 
xúc, câu văn đúng ngữ pháp... 
  - Biết vận dụng linh hoạt các cách lập ý khi viết bài văn biểu cảm 
  b) Về kiến thức: 
  * Bài viết có thể phát biểu cảm nghĩ bằng nhiều cách khác nhau 
nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau : 
- Giới thiệu về một đồ chơi ( trò chơi) tuổi thơ...Cảm xúc của em 
- Biểu cảm về đồ chơi ( trò chơi) qua việc miêu tả : đặc điểm, cách 
làm, ý nghĩa... 
- Đồ chơi tuổi thơ ấy gợi nhớ đến ai? Kỉ niệm nào sâu sắc? Cảm xúc, 
tình cảm của em khi nhớ lại: vui, hạnh phúc trào dâng hay buồn, xúc 
động...(HS biểu cảm sâu sắc, tự nhiên, linh hoạt) 
- Em gìn giữ đồ chơi tuổi thơ ấy như thế nào? 
- Em mong ước điều gì? Đồ chơi ( trò chơi)  tuổi thơ gắn kết tình cảm 
bạn bè, tình cảm gia đình... 
2. Biểu điểm: 
* Mức tối đa: 5.0 đ: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên. Bài văn biểu cảm 
sâu sắc. Văn viết linh hoạt, sáng tạo trong các cách lập ý. 
* Mức chưa tối đa: 
 - Điểm 3.5 - 4.75 : Đáp ứng cơ bản các yêu cầu. Biết linh hoạt trong 
các cách lập ý; cảm xúc chân thành. Còn mắc lỗi nhỏ về diễn đạt.   
 - Điểm 2.0 - 3.25 : Bày tỏ được tình cảm, suy nghĩ về một đồ chơi ( 
trò chơi) tuổi thơ. Song bài làm còn sơ sài. Bài còn mắc lỗi diễn đạt 
và lỗi chính tả. 
- Điểm 1.0- 1.75: Bài viết chưa hoàn chỉnh về bố cục. Biểu cảm chưa 
bám vào đặc điểm đối tượng còn nói chung chung. Bài mắc nhiều lỗi 
về diễn đạt. 
-Điểm 0.25- 0.75: Chỉ viết được một vài câu văn biểu cảm.. 
 * Mức không đạt: Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề sai cả nội dung 
và phương pháp. 
    *Lưu ý: GV đánh giá chính xác bài làm của Hs theo năng lực cả 
về kĩ năng và kiến thức để cho điểm. Khuyến khích bài viết giàu cảm 
xúc, sáng tạo, diễn đạt linh hoạt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


